
Tổng số (tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

TỔNG SỐ 1,616,948 1,028,128 512,249 

A Các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 1,384,214 982,128 325,549 

I Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 579,870 428,020 151,850 

Văn phòng điều 

phối XD NTM tỉnh 

phối hợp Sở Kế 

hoạch và Đầu tư  

tham mưu UBND 

tỉnh giao chi tiết 

vốn

II Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 10,111 7,654 2,457 

Sở Lao động 

Thương binh và Xã 

hội phối hợp Sở Kế 

hoạch và Đầu tư  

tham mưu UBND 

tỉnh giao chi tiết 

vốn

III
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
794,233 546,454 171,242 

Ban Dân tộc phối 

hợp Sở Kế hoạch 

và Đầu tư  tham 

mưu UBND tỉnh 

giao chi tiết vốn

Quyết định đầu tư

TMĐT 

Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Kế hoạch vốn 

đầu tư trung 

hạn vốn NSTW 

giai đoạn 2021-

2025

Biểu số 2

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƢ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƢƠNG (VỐN TRONG NƢỚC) NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số                /NQ-HĐND  ngày        tháng    năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Lũy kế kế 

hoạch vốn đã 

giao giai đoạn 

2021-2024

Kế hoạch vốn 

năm 2025



Tổng số (tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Quyết định đầu tư

TMĐT 

Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Kế hoạch vốn 

đầu tư trung 

hạn vốn NSTW 

giai đoạn 2021-

2025

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Lũy kế kế 

hoạch vốn đã 

giao giai đoạn 

2021-2024

Kế hoạch vốn 

năm 2025

B Các chƣơng trình mục tiêu 480,000 232,734 232,734 46,000 186,700

I Các dự án chuyển tiếp 480,000 232,734 232,734 46,000 186,700

1 Giao thông 480,000 232,734 232,734 46,000 186,700

1.1

Nâng cấp, mở rộng ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà kết 

nối với sân bay quốc tế Long Thành Đồng Nai và cảng 

Cái Mép, Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu

2118/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2023
480,000 232,734 232,734 46,000 186,700 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh


